
Biểu số 4 - Ban hành kèm theo Thông tư số 90/2018/TT-BTC  ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài Chính
  Đơn vị: CỤC THỐNG KÊ HÀ TĨNH
 Chương: 013

 QUYẾT TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2023
(Kèm theo Quyết định số  90/QĐ-CTK ngày 20 tháng  8 năm 2024)

          ĐV tính: Triệu đồng

Số 
TT Nội dung

Tổng số 
liệu báo 

cáo
 quyết toán

Tổng số 
liệu quyết 

toán
 được 
duyệt

Chênh 
lệch

Cơ quan 
Cục TK

Chi cục 
Thống kê 

TP Hà 
Tĩnh

Chi cục 
Thống kê 

thị xã 
Hồng Lĩnh

Chi cục 
Thống kê 

huyện 
Hương 

Sơn

Chi cục 
Thống kê 

huyện 
Đức Thọ

Chi cục 
Thống kê 

huyện 
Vũ 

Quang

Chi cục 
Thống kê 

huyện 
Nghi 
Xuân

Chi cục 
Thống kê 

huyện 
Can Lộc

Chi cục 
Thống kê 

Huyện 
Hương 

Khê

Chi cục 
Thống kê 

huyện 
Thạch Hà

Chi cục 
Thống kê 

huyện 
Cẩm 

Xuyên

Chi cục 
Thống kê 
huyện Kỳ 

Anh

Chi cục 
Thống kê 
huyện Lộc 

Hà

Chi cục 
Thống kê 
thị xã Kỳ 

Anh

1 2 3 4 5=4-3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
B Quyết toán chi ngân sách nhà nước 21.704,61 21.704,61 0,00 7.335,75 1.329,31 733,93 1.265,48 1.164,30 957,41 1.102,94 1.212,04 1.165,51 1.306,42 1.108,70 1.022,99 825,29 1.174,54
I Nguồn ngân sách trong nước 21.704,61 21.704,61 0,00 7.335,75 1.329,31 733,93 1.265,48 1.164,30 957,41 1.102,94 1.212,04 1.165,51 1.306,42 1.108,70 1.022,99 825,29 1.174,54
1 Chi quản lý hành chính 21.689,61 21.689,61 0,00 7.320,75 1.329,31 733,93 1.265,48 1.164,30 957,41 1.102,94 1.212,04 1.165,51 1.306,42 1.108,70 1.022,99 825,29 1.174,54

1.1  Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 15.010,70 15.010,70 0 5.900,22 846,78 535,62 788,07 825,63 718,17 644,88 754,15 808,60 777,37 588,25 635,30 547,97 639,69
1.2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ 6.678,91 6.678,91 0 1.420,53 482,53 198,31 477,41 338,67 239,24 458,06 457,89 356,91 529,05 520,45 387,69 277,32 534,85
2 Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ

2.1 Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ
- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp quốc gia
- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Bộ
- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp cơ sở

2.2  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng
2.3 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 
3 Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề 15 15 15

3.1  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên
3.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 15 15 15
4 Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình 

4.1  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên
4.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 
5 Chi bảo đảm xã hội  

5.1  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên
5.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 
6 Chi hoạt động kinh tế 

6.1  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên
6.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 
7 Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường

7.1  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên
7.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 
8 Chi sự nghiệp văn hóa thông tin  

8.1  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên
8.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 
9

Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông 
tấn

9.1  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên
9.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 
10 Chi sự nghiệp thể dục thể thao

10.1  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên
10.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 
II Nguồn vốn viện trợ
1 Chi quản lý hành chính

1.1 Dự án A



Số 
TT Nội dung

Tổng số 
liệu báo 

cáo
 quyết toán

Tổng số 
liệu quyết 

toán
 được 
duyệt

Chênh 
lệch

Cơ quan 
Cục TK

Chi cục 
Thống kê 

TP Hà 
Tĩnh

Chi cục 
Thống kê 

thị xã 
Hồng Lĩnh

Chi cục 
Thống kê 

huyện 
Hương 

Sơn

Chi cục 
Thống kê 

huyện 
Đức Thọ

Chi cục 
Thống kê 

huyện 
Vũ 

Quang

Chi cục 
Thống kê 

huyện 
Nghi 
Xuân

Chi cục 
Thống kê 

huyện 
Can Lộc

Chi cục 
Thống kê 

Huyện 
Hương 

Khê

Chi cục 
Thống kê 

huyện 
Thạch Hà

Chi cục 
Thống kê 

huyện 
Cẩm 

Xuyên

Chi cục 
Thống kê 
huyện Kỳ 

Anh

Chi cục 
Thống kê 
huyện Lộc 

Hà

Chi cục 
Thống kê 
thị xã Kỳ 

Anh

1.2 Dự án B
2 Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ

2.1 Dự án A
2.2 Dự án B
3 Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề

3.1 Dự án A
3.2 Dự án B
4 Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình 

4.1 Dự án A
4.2 Dự án B
5 Chi bảo đảm xã hội  

5.1 Dự án A
2.2 Dự án B
6 Chi hoạt động kinh tế 

6.1 Dự án A
6.2 Dự án B
7 Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường

7.1 Dự án A
7.2 Dự án B
8 Chi sự nghiệp văn hóa thông tin  

8.1 Dự án A
8.2 Dự án B
9

Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông 
tấn

9.1 Dự án A
9.2 Dự án B
10 Chi sự nghiệp thể dục thể thao

10.1 Dự án A
10.2 Dự án B
III Nguồn vay nợ nước ngoài
1 Chi quản lý hành chính

1.1 Dự án A
1.2 Dự án B
2 Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ

2.1 Dự án A
2.2 Dự án B
3 Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề

3.1 Dự án A
3.2 Dự án B
4 Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình 

4.1 Dự án A
4.2 Dự án B
5 Chi bảo đảm xã hội  

5.1 Dự án A
2.2 Dự án B
6 Chi hoạt động kinh tế 

6.1 Dự án A
6.2 Dự án B



Số 
TT Nội dung

Tổng số 
liệu báo 

cáo
 quyết toán

Tổng số 
liệu quyết 

toán
 được 
duyệt

Chênh 
lệch

Cơ quan 
Cục TK

Chi cục 
Thống kê 

TP Hà 
Tĩnh

Chi cục 
Thống kê 

thị xã 
Hồng Lĩnh

Chi cục 
Thống kê 

huyện 
Hương 

Sơn

Chi cục 
Thống kê 

huyện 
Đức Thọ

Chi cục 
Thống kê 

huyện 
Vũ 

Quang

Chi cục 
Thống kê 

huyện 
Nghi 
Xuân

Chi cục 
Thống kê 

huyện 
Can Lộc

Chi cục 
Thống kê 

Huyện 
Hương 

Khê

Chi cục 
Thống kê 

huyện 
Thạch Hà

Chi cục 
Thống kê 

huyện 
Cẩm 

Xuyên

Chi cục 
Thống kê 
huyện Kỳ 

Anh

Chi cục 
Thống kê 
huyện Lộc 

Hà

Chi cục 
Thống kê 
thị xã Kỳ 

Anh

7 Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường
7.1 Dự án A
7.2 Dự án B
8 Chi sự nghiệp văn hóa thông tin  

8.1 Dự án A
8.2 Dự án B
9

Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông 
tấn

9.1 Dự án A
9.2 Dự án B
10 Chi sự nghiệp thể dục thể thao

10.1 Dự án A
10.2 Dự án B



Biểu số 4 - Ban hành kèm theo Thông tư số 90/2018/TT-BTC  ngày 28/9/2018 của Bộ Tài Chính
  Đơn vị: Cơ quan Cục Thống kê Hà Tĩnh
 Chương: 013

 QUYẾT TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2023
(Kèm theo Quyết định số 90/QĐ-CTK ngày 20 tháng 8 năm 2024 của Cục Thống kê Hà Tĩnh)

          ĐV tính: Triệu đồng

Số 
TT Nội dung

Tổng số liệu báo 
cáo

 quyết toán

Tổng số liệu 
quyết toán

 được duyệt
Chênh lệch

1 2 3 4 5=4-3
A Quyết toán thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí
I  Số thu phí, lệ phí
II Chi từ nguồn thu phí được khấu trừ hoặc để lại
III  Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước
B Quyết toán chi ngân sách nhà nước 7.335,75 7.335,75 0
I Nguồn ngân sách trong nước 7.335,75 7.335,75 0
1 Chi quản lý hành chính 7.320,75 7.320,75 0

1.1  Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 5.900,22 5.900,22 0
1.2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ 1.420,53 1.420,53 0
2 Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ

2.1 Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ
2.2  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng
2.3 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 
3 Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề 15 15 0

3.1  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên
3.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 15 15 0
4 Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình 

4.1  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên
4.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 
5 Chi bảo đảm xã hội  

5.1  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên
5.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 
6 Chi hoạt động kinh tế 

6.1  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên
6.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 
7 Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường

7.1  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên
7.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 
8 Chi sự nghiệp văn hóa thông tin  

8.1  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên
8.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 
9 Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn

9.1  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên
9.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 
10 Chi sự nghiệp thể dục thể thao

10.1  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên
10.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 
II Nguồn vốn viện trợ
1 Chi quản lý hành chính



Số 
TT Nội dung

Tổng số liệu báo 
cáo

 quyết toán

Tổng số liệu 
quyết toán

 được duyệt
Chênh lệch

1.1 Dự án A
1.2 Dự án B
2 Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ

2.1 Dự án A
2.2 Dự án B
3 Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề

3.1 Dự án A
3.2 Dự án B
4 Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình 

4.1 Dự án A
4.2 Dự án B
5 Chi bảo đảm xã hội  

5.1 Dự án A
2.2 Dự án B
6 Chi hoạt động kinh tế 

6.1 Dự án A
6.2 Dự án B
7 Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường

7.1 Dự án A
7.2 Dự án B
8 Chi sự nghiệp văn hóa thông tin  

8.1 Dự án A
8.2 Dự án B
9 Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn

9.1 Dự án A
9.2 Dự án B
10 Chi sự nghiệp thể dục thể thao

10.1 Dự án A
10.2 Dự án B
III Nguồn vay nợ nước ngoài
1 Chi quản lý hành chính

1.1 Dự án A
1.2 Dự án B
2 Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ

2.1 Dự án A
2.2 Dự án B
3 Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề

3.1 Dự án A
3.2 Dự án B
4 Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình 

4.1 Dự án A
4.2 Dự án B
5 Chi bảo đảm xã hội  

5.1 Dự án A
2.2 Dự án B
6 Chi hoạt động kinh tế 

6.1 Dự án A



Số 
TT Nội dung

Tổng số liệu báo 
cáo

 quyết toán

Tổng số liệu 
quyết toán

 được duyệt
Chênh lệch

6.2 Dự án B
7 Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường

7.1 Dự án A
7.2 Dự án B
8 Chi sự nghiệp văn hóa thông tin  

8.1 Dự án A
8.2 Dự án B
9 Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn

9.1 Dự án A
9.2 Dự án B
10 Chi sự nghiệp thể dục thể thao

10.1 Dự án A
10.2 Dự án B
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